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THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến: “Nâng cao chất lượng dạy học nội dung về câu trong phân môn Luyện từ và câu lớp 3”.
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Áp dụng dạy học nội dung về câu trong phân môn Luyện từ và câu lớp 3.

3. Tác giả: 

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngần.                                               Giới tính: Nữ.
Ngày/tháng/năm sinh: 18/11/1988.

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm.                    Chức vụ: Giáo viên.
Đơn vị công tác: Trường tiểu học Ngọc Châu - Thành phố Hải Dương.
Điện thoại: 0964509351.
4. Đồng tác giả: Không có.

5. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Trường Tiểu học Ngọc Châu - TP Hải Dương.

Địa chỉ: Số 3 Trần Thánh Tông - Phường Ngọc Châu.

Điện thoại 02203 858 951.

6. Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu: 
Trường Tiểu học Ngọc Châu - Thành phố Hải Dương. 

Điện thoại 02203 858 951. 
7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Giáo viên phải nắm chắc chương trình môn Tiếng Việt lớp 3, đặc điểm tâm lí lứa tuổi, nghiên cứu kĩ bài học trước khi dạy và phân loại từng đối tượng học sinh trong lớp. 
8. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Năm học 2018 - 2019.
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	XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GD&ĐT


TÓM TẮT NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA SÁNG KIẾN

Tên sáng kiến: “Nâng cao chất lượng dạy học nội dung về câu trong phân môn Luyện từ và câu lớp 3”.

Chuyên môn đào tạo của tác giả: Sư phạm Tiểu học.

Chuyên môn tác giả được phân công trong năm học 2018 – 2019: Giảng dạy và chủ nhiệm lớp 2C.

1. Thời gian, đối tượng, điều kiện:
- Bắt đầu triển khai nghiên cứu: tháng 9 năm 2018.
- Khảo sát đầu vào: tháng 9 năm 2018.

+ Đối tượng khảo sát: Học sinh lớp 3D.         + Số lượng khảo sát: 35 em.


+ Nội dung khảo sát: Nhận biết mẫu câu, xác định từng bộ phận chính trong câu, đặt câu để tìm các bộ phận đó và đặt được câu theo mẫu.

- Khảo sát đầu ra: tháng 12 năm 2018.


+ Đối tượng khảo sát: Học sinh lớp 3D          + Số lượng khảo sát: 35 em.

+ Nội dung khảo sát: Nhận biết mẫu câu, xác định từng bộ phận chính trong câu, đặt câu để tìm các bộ phận đó và đặt được câu theo mẫu.

- Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu: 
Trường Tiểu học Ngọc Châu - Thành phố Hải Dương.

- Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Năm học 2018 – 2019.

- Đối tượng áp dụng: Giáo viên và học sinh lớp 3 trong nhà trường.

- Điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 
Giáo viên phải nắm chắc chương trình môn Tiếng Việt lớp 3, đặc điểm tâm lí lứa tuổi, nghiên cứu kĩ bài học trước khi dạy và phân loại từng đối tượng học sinh trong lớp. 
2. Lí do nghiên cứu:

Ở lớp 3, một số bài tập có nội dung tương tự lớp 2 nhưng yêu cầu HS thực hiện với tốc độ nhanh hơn, nội dung phức tạp hơn. Nhiều khi ngay trong cùng một bài tập, các câu hỏi cũng khác nhau về độ khó. Vì vậy, tôi chọn đề tài “Nâng cao chất lượng dạy học nội dung về câu trong phân môn Luyện từ và câu lớp 3” nhằm đưa ra các giải pháp khắc phục khó khăn trên.
3. Các tồn tại trước khi có sáng kiến, nguyên nhân:
- Một số giáo viên nắm bắt kiến thức về Tiếng Việt chưa sâu, sử dụng đồ dùng chưa thật hợp lý; phương pháp và hình thức tổ chức dạy học chưa linh hoạt; ít sử dụng các kĩ thuật dạy học tích cực vào bài dạy.

- Một số học sinh có vốn từ vựng chưa nhiều, nắm kiến thức ở lớp hai chưa chắc, khả năng tiếp thu còn hạn chế, tính cách rụt rè, nhút nhát.

4. Các biện pháp đề ra:

- Biện pháp thứ nhất: Nghiên cứu để hiểu rõ thành phần cấu tạo, các đặc điểm ngữ pháp của ba kiểu câu kể và các dạng bài tập cho từng kiểu câu.
- Biện pháp thứ hai: Tổ chức dạy học sao cho học sinh làm việc tích cực để tìm ra kiến thức về câu.
- Biện pháp thứ ba: Thiết kế kế hoạch dạy học theo hướng đổi mới.
- Biện pháp thứ tư: Vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực để khai thác kiến thức và rèn kĩ năng cơ bản theo yêu cầu của bài học.
5. Hiệu quả mang lại:

Tôi đã tiến hành khảo sát 2 đợt: trước khi chưa áp dụng sáng kiến (cuối tháng 9) và sau khi áp dụng sáng kiến (cuối tháng 12), kết quả thu được đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt của học sinh. Số lượng các em học sinh mắc các lỗi khi làm các bài tập về câu giảm hẳn so với trước khi chưa áp dụng sáng kiến.
6. Khuyến nghị:

- Nhà trường cần đầu tư cơ sở vật chất, tài liệu tham khảo, phương tiện phục vụ cho việc dạy học; bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên.

- Giáo viên cần tích cực tự bồi dưỡng để nâng cao kiến thức, chuyên môn; vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học.

- Học sinh có đủ đồ dùng học tập; tích cực, chủ động chiếm lĩnh kiến thức.

- Tác giả viết sách giáo khoa cần đưa luôn tên từng bài học phân môn Luyện từ và câu vào sách giáo khoa để tạo thuận lợi cho giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học.

TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:

Tiếng Việt là môn học có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong các môn học. Đó là môn học giúp học sinh phát triển ngôn ngữ và cách sử dụng ngôn ngữ, là tiền đề để học sinh học tốt các môn học khác và góp phần hình thành phẩm chất, nhân cách của người học sinh. 

Tiếng Việt có nhiều mảng kiến thức, trong đó có phân môn Luyện từ và câu. Kiến thức về câu còn được xem như “nhịp cầu nối” giữa kiến thức Tiếng Việt trong nhà trường với thực tiễn cuộc sống. Chính vì vậy đòi hỏi mỗi giáo viên phải thực sự nắm chắc chương trình, mục tiêu của tiết dạy, của bài học, nội dung kiến thức về câu để từ đó xác định phương pháp dạy học có hiệu quả.          Qua thực tế dạy học và dự giờ thăm lớp, tôi thấy việc hiểu hết nội dung và ý đồ của sách giáo khoa trong môn Tiếng Việt của mỗi giáo viên còn hạn chế. Việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học ở một số tiết chưa triệt để, sử dụng đồ dùng chưa có hiệu quả. Giáo viên chưa có sự quan tâm đúng mức tới tất cả các đối tượng học sinh, chỉ tập trung vào một số học sinh khá giỏi trong lớp. Vì vậy, nhằm đưa ra một số biện pháp dạy theo hướng phát huy tính chủ động tích cực của học sinh trong việc học nội dung về câu nói riêng và môn Tiếng Việt 3 nói chung, tôi chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng dạy học nội dung về câu trong phân môn Luyện từ và câu lớp 3”.
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến:

2.1. Điều kiện: 

Giáo viên phải nắm chắc chương trình môn Tiếng Việt lớp 3, nắm được đặc điểm tâm lí lứa tuổi, nghiên cứu kĩ bài học trước khi dạy và phân loại từng đối tượng học sinh trong lớp, từ đó chọn lựa phương pháp, hình thức tổ chức dạy học thích hợp. 

2.2. Thời gian:

Thực hiện trong năm học 2018 - 2019 và những năm học tiếp theo.
2.3. Đối tượng áp dụng sáng kiến:

Giáo viên và học sinh lớp 3 trường Tiểu học Ngọc Châu.
3. Nội dung sáng kiến:

+ Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến:
Sáng kiến đảm bảo tính khoa học vì việc nghiên cứu được tiến hành trên cơ sở phân tích tổng hợp tất cả các kiến thức liên quan, đảm bảo tính lô-gic toán học. Vấn đề nghiên cứu được dựa trên các kiến thức về lí luận dạy học và các kiến thức về tâm lí giáo dục. Sáng kiến đúc rút một số kinh nghiệm, đưa ra một số biện pháp và kĩ thuật dạy học tích cực để khai thác kiến thức và rèn kĩ năng cơ bản theo yêu cầu của bài học, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh.
+ Khả năng áp dụng của sáng kiến:


Sáng kiến có tính thực tiễn cao, dễ áp dụng và phổ biến. Áp dụng đề tài này không cần cầu kì về phương tiện hay trang thiết bị dạy học mà chỉ cần chuẩn bị chu đáo về phương pháp dạy học giúp học sinh học tập nhẹ nhàng, hiệu quả.

+ Lợi ích thiết thực của sáng kiến:


Sáng kiến đã chỉ ra những biện pháp hữu hiệu giúp học sinh nắm được kiến thức về câu một cách dễ hiểu nhất.

4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến:

Các biện pháp đưa ra sẽ khắc phục được những yếu kém trong lối dạy học thụ động và đảm bảo được nội dung bài học theo chuẩn kiến thức và kĩ năng. Tất cả học sinh đều làm việc theo hướng khám phá tích cực chứ không dạy theo kiểu bày sẵn kiến thức, học sinh chỉ việc nghe thuyết minh và tiếp thu.
5. Đề xuất kiến nghị để thực hiện, áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến:

Để áp dụng, thực hiện sáng kiến này, mỗi giáo viên cần có sự nghiên cứu và chuẩn bị kĩ trong từng bài học; phân loại từng đối tượng học sinh để có biện pháp rèn luyện phù hợp. 

          Các cấp lãnh đạo tăng cường tổ chức chuyên đề dạy học môn Tiếng Việt theo hướng đổi mới để các giáo viên được tham gia học tập.
MÔ TẢ SÁNG KIẾN 

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
1.1. Đặt vấn đề

Tiểu học đ​ược xác định là “Bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân” (Điều 2- Luật Phổ cập giáo dục tiểu học). Đây chính là bậc học đặt cơ sở, tạo tiền đề cho các bậc học cao hơn. Vì vậy, một trong những mục tiêu của giáo dục tiểu học là “nâng cao chất l​ượng giáo dục toàn diện”. Mỗi môn học trong bậc tiểu học đều góp phần hình thành và phát triển những cơ sở ban đầu như​ng rất quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách con người Việt Nam. Mục tiêu này đ​ược cụ thể hoá ở từng môn học, từng lớp học, từng hoạt động trong suốt cấp học Tiểu học. Trong đó môn Tiếng Việt là một trong những môn học cơ bản, rất quan trọng.

Ở Tiểu học, môn Tiếng Việt có mục tiêu:


- Hình thành và phát triển ở học sinh các kĩ năng sử dụng Tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết) để học tập và giao tiếp trong các môi trường hoạt động của lứa tuổi. Thông qua việc dạy và học Tiếng Việt, góp phần hình thành các thao tác của tư duy.

- Cung cấp cho học sinh những kiến thức sơ giản về Tiếng Việt và những hiểu biết sơ giản về xã hội, tự nhiên và con người, về văn hoá, văn học của Việt Nam và nước ngoài.

- Bồi dưỡng tình yêu Tiếng Việt và hình thành thói quen giữ gìn sự trong sáng, giàu đẹp của Tiếng Việt, góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tiếng Việt là môn học có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong các môn học. Đó là môn học giúp học sinh phát triển ngôn ngữ và cách sử dụng ngôn ngữ; là tiền đề để học sinh học tốt các môn học khác. Tiếng Việt lại có vai trò lớn trong cuộc sống. Sự ứng dụng tiếng Việt vào thực tiễn là vấn đề hết sức quan trọng. Ngay từ những năm đầu trường tiểu học cho đến hết những năm học phổ thông rồi vào đại học, môn Tiếng Việt tạo ra niềm say mê tìm hiểu cũng như đòi hỏi ở các em sự cố gắng sáng tạo. Môn Tiếng Việt được coi là môn học cơ sở cho sự phát triển toàn diện. Với sự hỗ trợ của các môn học khác, môn Tiếng Việt là chìa khoá giúp cho các em bước vào cuộc sống lao động. Môn Tiếng Việt có nhiều khả năng để phát triển tư duy lôgic, bồi dưỡng và phát triển sự giao tiếp trong cuộc sống... Môn Tiếng Việt còn góp phần quan trọng trong việc rèn luyện cho HS tính cẩn thận, khoa học, độc lập, sáng tạo, tạo nên những đức tính tốt trong việc rèn luyện và hình thành phẩm chất, nhân cách của người học sinh.

Vì vậy, đối với giáo viên giảng dạy tốt môn Tiếng Việt không những làm cho học sinh nắm vững các kiến thức cần thiết của môn học mà còn khai thác được khả năng giáo dục toàn diện, đào tạo ra những người lao động tương lai đầy năng động, tự tin, sáng tạo, sẵn sàng thích ứng với những đổi mới đang diễn ra hàng ngày. 

Tiếng Việt có nhiều mảng kiến thức, trong đó có phân môn Luyện từ và câu. Kiến thức về câu còn được xem như “nhịp cầu nối” giữa kiến thức Tiếng Việt trong nhà trường với thực tiễn cuộc sống. Thông qua việc dạy học nội dung về câu góp phần hình thành cho học sinh các kỹ năng và kỹ xảo liên quan đến việc nghe, nói, đọc, viết và phát triển tư duy sáng tạo trong giao tiếp. Chính vì vậy đòi hỏi mỗi giáo viên phải thực sự nắm chắc chương trình, nội dung kiến thức về câu để từ đó xác định phương pháp dạy học có hiệu quả.

Muốn xác định phương pháp dạy học có hiệu quả, giáo viên phải xác định được mục tiêu của tiết dạy, của bài học, chú ý đến quá trình hình thành và giúp học sinh hiểu, nắm được cách hình thành nội dung kiến thức về câu.

1.2. Lí do chọn đề tài

Qua thực tế dạy học và dự giờ thăm lớp, tôi thấy việc hiểu hết nội dung và ý đồ của sách giáo khoa trong môn Tiếng Việt của mỗi giáo viên còn hạn chế. Việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học ở một số tiết chưa triệt để, còn quen kiểu dạy: Thầy nói để học sinh làm theo hoặc chỉ dùng một hình thức phát vấn, liệt kê trong một tiết dạy nên việc dạy học dễ dẫn đến tình trạng quá tải, gây chán nản, mệt mỏi, tâm lý sợ học cho học sinh, trong đó có việc dạy học nội dung về câu cho học sinh lớp 3.

Trong giờ học, việc sử dụng đồ dùng chưa có hiệu quả. Giáo viên chưa có sự quan tâm đúng mức tới tất cả các đối tượng học sinh, chỉ tập trung vào một số học sinh khá giỏi trong lớp mà không quan tâm nhiều tới học sinh trung bình, học sinh tiếp thu chậm.

Vì vậy, dạy học nội dung về câu cho học sinh lớp 3 như thế nào để mọi học sinh đều có thể nắm được kiến thức và vận dụng vào việc viết câu và viết văn? Tôi chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng dạy học nội dung về câu trong phân môn Luyện từ và câu lớp 3” nhằm đưa ra một số biện pháp dạy theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh trong việc học nội dung về câu nói riêng và môn Tiếng Việt 3 nói chung.

2. Cơ sở lí luận của vấn đề

Nói và viết là hoạt động hàng ngày của con người, song nó lại hết sức phức tạp, dùng từ và câu để nói, viết thế nào cho đúng, cho hay là một việc không phải dễ. Chính vì điều này nên luyện từ và câu được đánh giá là phân môn khó trong môn Tiếng Việt ở bậc Tiểu học. Khi học Luyện từ và câu, người học phải vận dụng tổng hợp rất nhiều kiến thức và kĩ năng đã có ở những lĩnh vực, những phạm vi khác nhau vào thực hiện các nhiệm vụ học tập. Dạy Luyện từ và câu ở lớp 3, người giáo viên phải thực hiện được các nhiệm vụ như sau:

1. Mở rộng vốn từ theo chủ điểm.

2. Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng dùng từ đặt câu và sử dụng một số dấu câu.

3. Bồi dưỡng cho học sinh thói quen dùng từ đúng, nói viết thành câu, có ý thức sử dụng Tiếng Việt văn hoá trong giao tiếp và thích học Tiếng Việt.


Mức độ yêu cầu nội dung dạy học về câu trong phân môn Luyện từ và câu lớp 3:

Yêu cầu chính đối với học sinh lớp 3 là có kĩ năng đọc, viết chắc chắn; có vốn từ tương thích với yêu cầu học tập và giao tiếp; nắm được cách đặt câu đơn với hai thành phần chính và trạng ngữ. Vì vậy, nhiệm vụ rèn luyện về câu 
của HS lớp 3 là củng cố các kiến thức, kĩ năng đã hình thành ở lớp 2 về:


- Đặt câu trần thuật đơn theo các mẫu Ai là gì?, Ai làm gì?, Ai thế nào?; mở rộng câu trần thuật đơn bằng cách trả lời các câu hỏi: Khi nào? Ở đâu?, Như thế nào?, Vì sao?, Để làm gì?, Bằng gì?

- Cách dùng một số dấu câu: dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu hai chấm và dấu phẩy, trọng tâm là dấu chấm và dấu phẩy.


Cũng như ở lớp 2, các nội dung trên không được trình bày dưới hình thức lí thuyết mà thể hiện qua bài tập thực hành, một số bài tập có nội dung tương tự lớp 2 nhưng yêu cầu HS thực hiện với tốc độ nhanh hơn. Bên cạnh đó có một số bài tập nội dung phức tạp hơn. Nhiều khi ngay trong cùng một bài tập, các câu hỏi cũng khác nhau về độ khó nhằm nâng cao dần yêu cầu thực hành qua từng câu. Vì vậy sáng kiến “Nâng cao chất lượng dạy học nội dung về câu trong phân môn Luyện từ và câu lớp 3” là rất thiết thực. 
3. Thực trạng của vấn đề
3.1. Đối với giáo viên

- Đa phần giáo viên tổ chức tốt giờ học, vận dụng linh hoạt các phương pháp, khai thác nội dung kiến thức một cách chắc chắn, giúp HS hiểu sâu, nắm  chắc nội dung bài, vận dụng rèn luyện kĩ năng tốt.

- Tuy nhiên đối với một số ít giáo viên, việc nắm bắt nội dung giảng dạy còn hạn chế, chưa thấy được sự tích hợp giữa các mạch kiến thức, giữa các phân môn, giữa các môn học, giữa các khối lớp.

- Một số giáo viên nắm kiến thức về Tiếng Việt chưa sâu, vốn từ ngữ chưa phong phú, khai thác và sử dụng đồ dùng dạy học còn lúng túng, chưa thật hợp lý; kĩ năng phối hợp các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học chưa linh hoạt, còn nặng về làm mẫu, giảng giải, ít sáng tạo.


- Trình độ Tiếng Việt thấp nên giáo viên không giải quyết được những bài tập khó trong quá trình dạy học. Nhất là các bài tập kiểu nhận diện câu, phân biệt câu.

- Giáo viên ít sử dụng các kĩ thuật dạy học tích cực vì họ chưa nghiên cứu kĩ để tìm ra cách đưa các kĩ thuật này vào dạy học sao cho phù hợp.
3.2. Đối với học sinh

- Vốn từ vựng chưa nhiều, nắm kiến thức ở lớp hai chưa chắc, còn lẫn lộn giữa các từ loại, giữa các mẫu câu.


- Khả năng tiếp thu của một số học sinh còn hạn chế, ảnh hưởng đến tốc độ chung của lớp, gây khó khăn trong việc dạy học.


- Một số em chưa thật mạnh dạn trong học tập vậy nên năng lực chưa được bộc lộ rõ, khả năng đặt câu chưa nhanh.

Tôi nhận thấy các em còn hạn chế trong việc xác định đúng mẫu câu, tìm từng bộ phận trong câu, đặt câu hỏi để tìm các bộ phận đó và đặt câu theo đúng mẫu câu. Tôi đã ra đề khảo sát đối với hai lớp 3 (3C, 3D) có sĩ số bằng nhau, chất lượng tương đối ngang nhau vào cuối tháng 9.
Đề khảo sát 

(Thời gian 30 phút)
Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng:

Câu “Mẹ mua áo ấm cho cả hai anh em” thuộc mẫu câu nào?
A. Ai là gì?
B. Ai làm gì?
C. Ai thế nào?

Bài 2: Gạch một gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai (cái gì, con gì)?, hai gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Là gì?
A. Thiếu nhi là măng non của đất nước.
B. Ông nội của em là giáo viên đã nghỉ hưu.
C. Đồ dùng học tập em thích nhất là bút mực.

Bài 3: Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm:
A. Lan là bạn thân nhất của em.
B. Con voi rất khỏe.
C. Bình đang đọc sách.
Bài 4: Đặt một câu theo mẫu Ai là gì? để giới thiệu về em. 

Kết quả khảo sát như sau: 

	Lớp
	Sĩ số
	Chưa nhận diện đúng mẫu câu
	Chưa xác định đúng từng bộ phận của câu
	Đặt sai câu hỏi để tìm từng bộ phận của câu
	Chưa biết đặt câu theo đúng mẫu câu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	3C
	35
	8
	22,9
	12
	34,3
	10
	28,6
	5
	14,3

	3D
	35
	9
	25,7
	12
	34,3
	11
	31,4
	5
	14,3


Kết quả khảo sát trên cho thấy việc chưa nhận diện đúng mẫu câu, đặt sai  câu hỏi để tìm bộ phận trong câu ở lớp 3D có cao hơn lớp 3C một chút. Nhiều em chưa xác định đúng từng bộ phận của câu. Tôi đã mạnh dạn trao đổi với giáo viên dạy lớp 3D những biện pháp sau nhằm nâng cao chất lượng dạy học nội dung về câu và lấy lớp 3C làm đối chứng để so sánh kết quả sau khi thực nghiệm.
4. Các biện pháp kĩ thuật dạy học tích cực nâng cao chất lượng dạy học nội dung về câu trong phân môn Luyện từ và câu lớp 3.
4.1. Biện pháp thứ nhất: Nghiên cứu để hiểu rõ thành phần cấu tạo, các đặc điểm ngữ pháp của ba kiểu câu kể và các dạng bài tập cho từng kiểu câu.
4.1.1. Thành phần cấu tạo, các đặc điểm ngữ pháp của ba kiểu câu kể
a. Một số nét chung nhất về các kiểu câu kể:

Tiếp nối chương trình Luyện từ và câu lớp 2, ở lớp 3 vẫn học câu có nòng cốt do một cụm chủ vị tạo thành, còn gọi là câu đơn. Câu đơn bình 

thường có thể được phân loại theo một số cách khác nhau, cụ thể:

- Phân loại thành câu luận và câu kể:

+ Câu luận là câu có vị ngữ chứa từ là (hoặc không phải là, không phải ở hình thức phủ định), VD: Em là học sinh lớp 3. Em không phải (là) học sinh 
lớp 3.

+ Câu kể là câu không chứa từ là (hoặc không phải là, không phải ở hình thức phủ định), VD: Chúng em học vẽ. Chúng em không học vẽ. Ông ngoại dẫn tôi đi mua vở, chọn bút.

- Phân loại thành câu luận, câu kể và câu tả. Sự khác nhau giữa câu kể và câu tả là:


+ Vị ngữ của câu kể thường là động từ (cụm động từ) chỉ hoạt động, trả lời câu hỏi làm gì? VD: Chúng em học vẽ.


+ Vị ngữ của câu tả thường là động từ (cụm động từ) chỉ trạng thái, tính từ (cụm tính từ) trả lời cho câu hỏi Thế nào? VD: Anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm.

Để học sinh dễ vận dụng mẫu câu vào việc đặt câu, SGK Tiếng Việt chọn cách phân loại thứ hai, đồng thời dựa vào khả năng trả lời câu hỏi của chủ ngữ và vị ngữ để gọi các kiểu câu ấy là câu Ai là gì? (câu luận), câu Ai làm gì? (câu kể) và Ai thế nào? (câu tả).

b. Cấu tạo và đặc điểm của từng kiểu câu kể
b.1. Đặc trưng và yêu cầu của kiểu câu Ai là gì?

Câu Ai là gì? dùng để giới thiệu hoặc nêu nhận định về chủ thể. Kiểu câu Ai là gì? là một trong những kiểu câu đơn trần thuật cơ bản của Tiếng Việt. GV cần hiểu được: Đây là kiểu câu có vị ngữ do từ là kết hợp với một từ hoặc cụm từ (danh từ/cụm danh từ, động từ/cụm động từ, tính từ/cụm tính từ) tạo thành. Ví dụ:

- Vị ngữ là danh từ hoặc cụm danh từ: Em là học sinh hay Em là học
sinh lớp Ba.

- Vị ngữ là động từ hoặc cụm động từ: Nhiệm vụ của học sinh là học tập hay Nhiệm vụ của các em là học tập thật giỏi.


- Vị ngữ là tính từ hoặc cụm tính từ: Lao động là vinh quang hay Lao động là vô cùng vinh quang.


Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định, nó kết hợp với các cụm từ không phải, chưa phải. Đây là một đặc điểm hình thức có thể được sử dụng để phân biệt 
kiểu câu Ai là gì? với những kiểu câu khác. 
Ví dụ:

- Em không phải là học sinh lớp Ba hay Em chưa phải là học sinh giỏi.

Cũng giống như vị ngữ, chủ ngữ trong câu Ai là gì? cũng có thể là một từ, hay một cụm từ. Ví dụ:

- Chủ ngữ là danh từ hoặc cụm danh từ: Em là học sinh/Em gái tôi là học sinh.


- Chủ ngữ là động từ hoặc cụm động từ: Lao động là vinh quang/Chăm lao động là vinh quang.


- Chủ ngữ là tính từ hoặc cụm tính từ: Khoẻ là hạnh phúc/Khoẻ như voi vẫn chưa phải là hạnh phúc.


- Chủ ngữ là một cụm chủ vị: Dế Mèn trêu chị Cốc là nó dại.

Kiểu câu Ai là gì? thường được dùng để trình bày, để định nghĩa, nhận xét hay đánh giá một sự vật, hiện tượng. Ví dụ:

- Câu định nghĩa: Danh từ là những từ chỉ người, sự vật, khái niệm...

- Câu giới thiệu: Em là học sinh lớp 3D.


- Câu nhận xét: Hôm nay là một ngày nắng đẹp.


- Câu đánh giá: Nó là một học sinh ngoan.
          Như đã thấy qua các ví dụ, chủ ngữ và vị ngữ trong câu Ai là gì? có nội dung rất rộng. Chúng có thể biểu thị người, vật, sự vật, khái niệm, đặc điểm, tính chất hay cả một sự việc. GV cần nắm vững nội dung này để hướng dẫn học sinh thực hành. GV không cần và không nên nói điều đó với HS vì cũng như lớp 2, HS lớp 3 chỉ học thực hành.


Điều đặc biệt quan trọng là giáo viên cần thấy được và nắm chắc: Ở lớp 3, HS chỉ học những câu có danh từ (cụm danh từ) làm chủ ngữ và kết hợp: là + danh từ (cụm danh từ) làm vị ngữ. Đây là dạng điển hình thường gặp nhất của kiểu câu  Ai là gì? 

Yêu cầu kiến thức kĩ năng cơ bản đối với HS là ôn tập, nhận biết và đặt 
được câu hoàn chỉnh theo mẫu Ai là gì?, biết cách đặt câu hỏi cho các bộ phận của câu hoặc tìm những bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ai (Cái gì, Con gì?), Là gì?(là ai?, là cái gì?, là con gì?)... Dạng bài tập này học sinh đã được làm  quen ở lớp 2 nhưng tăng dần mức độ khó và phát triển tư duy ở mức cao hơn.
b.2. Đặc trưng và yêu cầu của kiểu câu Ai làm gì?

Kiểu câu Ai làm gì? có thể được dùng để miêu tả hoạt động của sự vật, 
hiện tượng nêu ở chủ ngữ. 

      
Kiểu câu Ai làm gì? có vị ngữ do động từ hoặc cụm động từ tạo thành. 
Ví dụ: 

- Vị ngữ là động từ: Tôi đọc sách.
        
- Vị ngữ là cụm động từ: Các em tới chỗ ông cụ, lễ phép hỏi.

Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định, nó kết hợp với các từ không, chưa. Đây là một đặc điểm hình thức có thể được sử dụng để phân biệt với kiểu câu Ai là gì? Ví dụ: 
- Tôi không đọc sách.

      
Chủ ngữ trong câu Ai làm gì? cũng có thể là một từ hoặc cụm từ. Ví dụ: 

- Chủ ngữ là một từ: Bò gặm cỏ.
        
- Chủ ngữ là cụm từ: Đàn bò nhà bác Xuân đang gặm cỏ.
         
Học kiểu câu Ai làm gì? HS cần đạt được các yêu cầu: Ôn tập và đặt được các câu hoàn chỉnh theo mẫu; Biết cách đặt câu hỏi cho các bộ phận của câu hoặc tìm những bộ phận câu trả lời cho các câu hỏi: Ai? (Con gì?), Làm gì?

Chú ý: Câu Ai làm gì ? kể về hoạt động của người hoặc động vật nên khi chủ ngữ phi động vật thì câu đó nhất định không thuộc kiểu câu Ai làm gì ?Vị ngữ trong câu Ai làm gì? bao giờ cũng là động từ chỉ hoạt động.
b.3. Đặc trưng và yêu cầu của kiểu câu Ai thế nào?

Câu Ai thế nào? dùng để miêu tả trạng thái, đặc điểm hay tính chất của chủ thể. Kiểu câu Ai thế nào? có vị ngữ do tính từ (cụm tính từ) hoặc động từ chỉ trạng thái hay cụm chủ vị tạo thành. Ví dụ:

- Vị ngữ là tính từ: Cái ghế này cao.
       
- Vị ngữ là cụm tính từ: Cái ghế này cao quá/ Hoa giấy đẹp một cách giản dị.
       
- Vị ngữ là cụm chủ vị: Cái ghế này chân cao lắm.

Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định, nó kết hợp với các từ không, chưa. Đây là một đặc điểm hình thức có thể được sử dụng để phân biệt với kiểu câu Ai là gì? Ví dụ: 

- Cái ghế này không cao. Em chưa ngoan.

Chủ ngữ trong câu Ai thế nào? có thể là một từ hay một cụm từ. Ví dụ:  

- Chủ ngữ là một từ: Em chưa ngoan.

- Chủ ngữ là cụm từ: Cái ghế này cao quá.

      
Yêu cầu kiến thức kĩ năng đối với kiểu câu Ai thế nào?, HS cũng cần đạt 
được yêu cầu như hai kiểu câu đơn trần thuật trước, cụ thể là: Ôn tập và đặt được các câu hoàn chỉnh theo mẫu; Biết cách đặt câu hỏi cho các bộ phận của câu hoặc tìm những bộ phận câu trả lời cho các câu hỏi Ai?(cái gì?, con gì?), Thế nào?

Ba mẫu câu cơ bản này học sinh sẽ được tiếp tục học kĩ và sâu ở lớp 4 với các kiểu câu chia theo mục đích nói: Câu kể Ai là gì?, Câu kể Ai làm gì? và Câu kể Ai thế nào?

Như vậy, ba mẫu câu trên khác nhau chủ yếu ở bộ phận vị ngữ:

- Trong câu Ai là gì? thì vị ngữ phải bắt đầu bằng chữ là.

- Trong câu Ai làm gì? thì vị ngữ phải bắt đầu bằng động từ (cụm động
từ) chỉ hoạt động.

- Trong câu Ai thế nào? thì vị ngữ là tính từ (cụm tính từ) hoặc động từ (cụm động từ) chỉ trạng thái.

Giáo viên cần nghiên cứu kĩ để thấy được đặc điểm của các kiểu câu cơ bản và mức độ yêu cầu cần đạt đối với học sinh lớp Hai, lớp Ba và lớp Bốn, nhất là với học sinh lớp Ba để hướng dẫn học sinh khai thác nội dung kiến thức và rèn kĩ năng theo yêu cầu bài học. Ngoài việc nắm chắc nội dung chương trình, cấu trúc của các kiểu câu, giáo viên cũng cần phân biệt được các dạng bài tập về câu được trình bày trong sách giáo khoa lớp Ba. Nhìn chung nội dung kiến thức về ba mẫu câu cơ bản ở lớp Ba có các dạng bài tập sau: 
4.1.2. Các dạng bài tập cụ thể:

Dạng 1: Tìm bộ phận câu trả lời cho những câu hỏi nhất định.

Ví dụ: 
1) Bài tập 2 (TV3 - tập 1 trang 16): Tìm các bộ phận của câu:

- Trả lời câu hỏi “Ai (cái gì, con gì)?”


- Trả lời câu hỏi “Là gì?”
a. Thiếu nhi là măng non của đất nước.

b. Chúng em là học sinh tiểu học.

c. Chích bông là bạn của trẻ em.

2) Bài tập 3 (TV3 - tập 1 trang 66): Tìm các bộ phận câu:

- Trả lời câu hỏi “Ai (cái gì, con gì)?”
- Trả lời câu hỏi “Làm gì?”

a. Đàn sếu đang sải cánh trên cao.

b. Sau một cuộc dạo chơi, đám trẻ ra về.

c. Các em tới chỗ ông cụ, lễ phép hỏi.

3) Bài tập 3 (TV3 - tập 1 trang 117): Tìm các bộ phận câu:

- Trả lời câu hỏi “Ai (cái gì, con gì?)”

- Trả lời câu hỏi “Thế nào?”
a. Anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm.

b. Những hạt sương sớm long lanh như những bóng đèn pha lê.

c. Chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ đông nghịt người.

Dạng 2: Đặt câu hỏi cho từng bộ phận của câu.

Ví dụ: 
1) Bài tập 3 (TV3 - tập 1 trang 16): Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:

a. Cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam.

b. Thiếu nhi là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc.

c. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức tập hợp và rèn luyện thiếu niên Việt Nam.

2) Bài tập 4 (TV3 - tập 1 trang 66): Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:
a. Mấy bạn học trò bỡ ngỡ đứng nép bên người thân.

b. Ông ngoại dẫn tôi đi mua vở, chọn bút.
c. Mẹ tôi âu yếm  nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng.
3) Bài tập 2 (TV3 - tập 1 trang 69 - Ôn tập tiết 2): Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:
a. Em là hội viên của câu lạc bộ thiếu nhi phường.

b. Câu lạc bộ thiếu nhi là nơi chúng em vui chơi, rèn luyện và học tập.

4) Bài tập 2 (TV3 - tập 1 trang 70 - Ôn tập tiết 4): Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:
a. Ở câu lạc bộ, chúng em chơi cầu lông, đánh cờ, học hát và múa.

b. Em thường đến câu lạc bộ vào các ngày nghỉ.

Dạng 3:  Đặt câu theo mẫu.

Ví dụ: 
1) Bài tập 3 (TV 3 - tập 1, trang 33): Dựa theo nội dung các bài tập đọc đã học ở tuần 3, 4, hãy đặt câu theo mẫu Ai là gì? để nói về:

a. Bạn Tuấn trong truyện Chiếc áo len.

b. Bạn nhỏ trong bài thơ Quạt cho bà ngủ.


c. Bà mẹ trong truyện Người mẹ.

d. Chú chim sẻ trong truyện Chú sẻ và bông hoa bằng lăng.

2) Bài tập 2 (TV 3 - tập 1 trang 69 - Ôn tập tiết 3): Đặt 3 câu theo mẫu Ai là gì?

3) Bài tập 3 (TV3 - tập 1 trang 71 - Ôn tập tiết 5): Đặt 3 câu theo mẫu Ai làm gì?

4) Bài tập 2 (TV3 - tập 1 trang 145): Đặt câu theo mẫu Ai thế nào? để miêu tả:

     a. Một bác nông dân.

     b. Một bông hoa trong vườn.

     c. Một buổi sớm mùa đông.

5) Bài tập 4 (TV3 - tập 1 trang 90): Dùng mỗi từ sau để đặt câu theo mẫu Ai làm gì?


- bác nông dân, em trai tôi, những chú gà con, đàn cá.

4.2. Biện pháp thứ hai: Tổ chức dạy học sao cho học sinh làm việc tích cực để tìm ra kiến thức về câu.
4.2.1. Hướng dẫn học sinh làm bài tập

Giáo viên có thể tổ chức cho HS lần lượt làm các bài tập trong SGK theo các bước sau:

Bước 1: Giúp HS nắm vững yêu cầu của bài tập: Giáo viên cần cho học sinh đọc kĩ đề bài, tìm xem bài tập cho gì, yêu cầu làm gì, rồi gạch dưới các từ quan trọng để học sinh dễ dàng nhận ra yêu cầu của bài tập.

Bước 2: Tuỳ từng bài tập, giáo viên có thể cho HS chữa một phần để làm mẫu, giúp học sinh định hướng rõ ràng hơn trong việc làm bài tập.


Bước 3: Hướng dẫn học sinh làm bài tập: dưới hình thức cá nhân hoặc theo nhóm: Để học sinh làm bài tập đạt hiệu quả thì giáo viên phải chuẩn bị phương tiện, đồ dùng dạy học thích hợp như tranh ảnh, bảng phụ, phấn màu, bút dạ, sách vở... đặc biệt là vở bài tập Tiếng Việt rất tiện lợi và hiệu quả.  


Bước 4: Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá kết quả và rút ra kiến thức cần nhớ.
4.2.2. Đánh giá kết quả thực hành luyện tập ở lớp, hướng dẫn hoạt động tiếp nối.

- Hướng dẫn học sinh nhận xét kết quả của bạn, tự đánh giá kết quả của
bản thân trong quá trình luyện tập để củng cố kiến thức, kĩ năng đã học trong bài tập và rút kinh nghiệm để thực hiện tốt các bài tập có dạng tương tự. 

- Nêu yêu cầu, hướng dẫn học sinh thực hiện những hoạt động tiếp nối nhằm củng cố kết quả thực hành luyện tập trong giao tiếp và sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào học các môn học khác và vận dụng thực tiễn cuộc sống.

 4.3. Biện pháp thứ ba: Thiết kế kế hoạch dạy học theo hướng đổi mới:

Thiết kế kế hoạch dạy học (soạn bài) là việc chuẩn bị quan trọng nhất cho giờ lên lớp vì đó là bản thiết kế cụ thể, chi tiết cho một ngày lao động của mỗi giáo viên. 

Thiết kế cần ngắn gọn nhưng đủ thông tin, chú trọng tập trung vào người 
học; đổi mới phương pháp soạn bài để dạy phân hoá đối tượng học sinh; dự kiến được các tình huống có thể xảy ra trong quá trình giảng dạy và biện pháp xử lí tình huống nảy sinh. Một thiết kế gọn, rõ ràng, sát mục tiêu sẽ đảm bảo phần lớn cho sự thành công của tiết dạy.

Song song với việc chuẩn bị bài dạy là việc chuẩn bị đồ dùng dạy học như tranh ảnh, bản đồ, phấn màu, bảng phụ, bảng nhóm, vở bài tập... phục vụ cho bài dạy.


Chuẩn bị và sử dụng đồ dùng dạy học khoa học, hợp lý sẽ đảm bảo thời gian, tiến độ của bài học, góp phần không nhỏ vào sự thành công của bài học.

4.4. Biện pháp thứ tư: Vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực để khai thác kiến thức và rèn kĩ năng cơ bản theo yêu cầu của bài học.

Đây là biện pháp quyết định chất lượng dạy học trong nhà trường.Về phương pháp dạy học ở mỗi bài, GV tổ chức cho HS lần lượt giải các bài tập theo các bước chung như phần trên đã trình bày. Tuy nhiên, với từng bài cụ thể, GV có thể linh hoạt vận dụng các hình thức tổ chức và sử dụng có hiệu quả các kĩ thuật dạy học tích cực giúp HS củng cố kiến thức, rút ra những điểm cần khắc sâu về nội dung sao cho phù hợp với từng đối tượng học sinh. 

Trong phân môn Luyện từ và câu lớp 3 nói chung và các bài về câu nói riêng, các kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng là: kĩ thuật lắng nghe và trả lời tích cực, kĩ thuật nghe hỏi và thực hiện, kĩ thuật động não (động não miệng, động não viết), kĩ thuật tranh luận - ủng hộ - phản đối, kĩ thuật khăn trải bàn,...
4.4.1. Đối với kiểu câu: Ai là gì?
Ví dụ:

 Bài tập 2 (TV3, tập 1- trang16): Tìm các bộ phận của câu:

- Trả lời câu hỏi “Ai (cái gì, con gì)?”


- Trả lời câu hỏi “Là gì?”
a. Thiếu nhi là măng non của đất nước.

b. Chúng em là học sinh tiểu học.

c. Chích bông là bạn của trẻ em.

     
Với bài tập này, giáo viên có thể chọn một trong hai kĩ thuật như sau:


+ Sử dụng kĩ thuật “Lắng nghe và thực hiện”: Cho HS đọc để hiểu yêu cầu của bài. GV nêu cách làm bài: gạch 1 gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi “Ai?”, gạch 2 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi “Là gì?”. Sau đó GV đưa ra bảng phụ có chép cả 3 câu văn, gọi 2 HS lên bảng. Thực hiện với câu 1: 1 HS hỏi, 1 HS dùng phấn gạch chân bộ phận của câu. Đến  câu 2 lại gọi 2 HS khác;...


+ Sử dụng kĩ thuật XYZ: X = 3 (là số HS trong mỗi nhóm), Y = nửa phút, Z = 1 (là số câu mỗi bạn phải thực hiện). GV chia nhóm 3, phổ biến cách làm việc rồi phát phiếu cho các nhóm (trong đó có 2 phiếu to). Hết thời gian quy định, GV treo 2 phiếu to lên chữa bài...
Bài tập 3 (TV3, tập 1 - trang16): Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu in đậm:

a. Cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam.

b. Thiếu nhi là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc.

c. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức tập hợp và rèn luyện thiếu niên Việt Nam.

GV nên sử dụng kĩ thuật “Lắng nghe và trả lời tích cực”: GV nêu yêu
cầu của bài tập. Sau đó cho HS nhìn SGK (có thể chép các câu văn ra bảng phụ). Thực hiện từng câu văn a,b,c: GV nêu yêu cầu, HS đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm.

Khi dạy học hai bài tập trên, với HS đại trà chỉ cần giải quyết yêu cầu như SGK. Nhưng với học sinh năng khiếu, GV nên ra thêm yêu cầu: So sánh sự khác nhau giữa hai bài tập này. HS sẽ thấy được: Các câu trong hai bài tập đều được viết theo mẫu Ai là gì? nhưng bài tập 2 yêu cầu: Tìm các bộ phận của câu trả lời cho câu hỏi Ai?(Cái gì?, Con gì?) Là gì?. Còn bài tập 3 lại yêu cầu ngược lại: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm, tức là đặt câu hỏi Ai (Cái gì, con gì)? và Là gì? cho bộ phận của câu. Cuối cùng cũng cần chốt lại cho học sinh kiến thức về đặc điểm riêng của kiểu câu Ai là gì? gồm hai bộ phận:


- Bộ phận trả lời câu hỏi Ai (cái gì? con gì?) thường là những từ (cụm từ) chỉ sự vật và thường đứng ở vị trí đầu câu.


- Bộ phận trả lời cho câu hỏi Là gì? gồm có từ là kết hợp với từ (cụm từ) cũng chỉ sự vật và thường đứng ở cuối câu.

Có thể tóm tắt mẫu câu này bằng mô hình cấu tạo câu như sau:
Ai (cái gì, con gì?)                  /       là gì?
(Từ hoặc cụm từ chỉ sự vật) 
 (Là + từ hoặc cụm từ chỉ sự vật).

Giáo viên có thể yêu cầu học sinh nêu tác dụng của kiểu câu Ai là gì? 
(Dùng để giới thiệu hoặc nhận xét, đánh giá về sự vật, hiện tượng).
         
Nắm được đặc điểm của kiểu câu này, HS dễ dàng vận dụng để đặt câu theo mẫu này và làm các bài tập tương tự một cách thuận lợi, nhanh chóng và chính xác, như bài tập 3 (TV3 - Tập 1 - trang 33): Dựa theo nội dung các bài tập đọc đã học, hãy đặt câu theo mẫu Ai là gì? để nói về:
a. Bạn Tuấn trong chuyện Chiếc áo len.
b. Bạn nhỏ trong bài thơ Quạt cho bà ngủ.
c. Bà mẹ trong chuyện Người mẹ.
d. Chú chim sẻ trong chuyện Chú sẻ và bông hoa bằng lăng.

Học sinh không chỉ đặt câu đúng mà nhiều học sinh có thể đặt câu hay và đặt được nhiều câu khác nhau. Ví dụ: 

- Câu dùng để giới thiệu: Tuấn là anh của Lan.

- Câu dùng để nêu nhận xét, đánh giá: Tuấn là người con ngoan. Hoặc Tuấn là người con hiếu thảo. 
4.4.2. Kiểu câu: Ai làm gì?
        
Cách dạy kiểu câu này cũng tương tự như cách dạy kiểu câu Ai là gì?, cũng tuân theo các bước chung. Song với mỗi bài tập cũng cần ôn tập củng cố khắc sâu kiến thức. 
Ví dụ:
Bài tập 3 (TV3 tập 1 trang 66): Tìm các bộ phận của câu:


- Trả lời câu hỏi “Ai (cái gì, con gì)?.

- Trả lời câu hỏi “Làm gì?”.
a. Đàn sếu đang sải cánh trên cao.

b. Sau một cuộc dạo chơi, đám trẻ ra về.

c. Các em tới chỗ ông cụ, lễ phép hỏi.
Có thể sử dụng 2 kĩ thuật dạy học đã nêu ở BT3 mục 4.1. Ngoài ra, GV có thể sử dụng kĩ thuật “Tia chớp” vì đến giai đoạn này, HS đã thông thạo nhận diện ba kiểu câu kể. Tiến hành như sau: GV gọi trước khoảng 6 - 8 HS đứng lên. Sau đó GV lần lượt nêu từng  yêu cầu, HS nào nghĩ ra trước sẽ nói nhanh (như chớp) câu trả lời của mình.
Kết thúc bài tập, giáo viên củng cố kiến thức bằng câu hỏi: 


(?) Từ “Đàn sếu” trả lời cho câu hỏi nào? Thuộc loại từ chỉ gì? (sự vật).

(?) Cụm từ “đang sải cánh trên cao” kể về việc gì? (hoạt động của đàn sếu).
Bài tập 4 (TV3 tập 1 trang 66): Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm:

a. Mấy bạn học trò bỡ ngỡ đứng nép bên người thân.

b. Ông ngoại dẫn tôi đi mua vở, chọn bút.

c. Mẹ tôi âu yếm  nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng.

   
Có thể sử dụng nhiều kĩ thuật, nhưng hay nhất là sử dụng kĩ thuật “Động não (viết)”. Tiến hành như sau: 


+ GV cho HS đọc và phân tích yêu cầu của bài tập.


+ GV chia nhóm từ 4 - 6 học sinh, mỗi nhóm sẽ thực hiện một câu.

GV phát phiếu cho từng học sinh, trên phiếu có ghi rõ nội dung từng câu. HS suy nghĩ cá nhân và viết nhanh câu hỏi vào phiếu theo yêu cầu bài tập. Sau thời gian 1 - 2 phút, nhóm trưởng sẽ thu phiếu và tập hợp nhanh các phương án đặt câu hỏi của nhóm mình. Các nhóm đọc câu hỏi đặt được của nhóm mình, HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 


Giải quyết xong bài tập 4, học sinh lại một lần nữa được củng cố thêm kiến thức về mẫu câu Ai làm gì?; cách đặt, đọc, viết câu hỏi; cách tìm các bộ phận chính của câu. Tuy vậy cũng cần chú ý sửa cho học sinh cách diễn đạt đúng với ngôn ngữ giao tiếp. Ở ví dụ (a), nếu học sinh đặt câu hỏi: Ai bỡ ngỡ đứng nép bên người thân? thì giáo viên có thể cho học sinh tự nhận xét và sửa lại: Những ai bỡ ngỡ đứng nép bên người thân? vì đây không chỉ một bạn học trò mà là mấy bạn học trò.


Hay ở ví dụ (b) nếu có học sinh đặt câu hỏi: Mẹ tôi làm gì? GV phải sửa 
cho các em thay đổi ngôi thứ khi hỏi: Mẹ bạn làm gì?  mới phù hợp.


Kết thúc BT 3, 4, giáo viên nên củng cố kiến thức bằng các câu hỏi sau:

- BT 3 và BT 4 giúp em  ôn tập mẫu câu nào? (Ai làm gì?)

- Câu Ai làm gì? gồm mấy bộ phận? Là những bộ phận nào?
TL: Câu Ai làm gì? gồm hai bộ phận: Bộ phận thứ nhất trả lời cho câu hỏi Ai (con gì)? thường đứng ở đầu câu; bộ phận thứ hai trả lời câu hỏi Làm gì?
thường đứng ở cuối câu.

Viết mô hình cấu tạo mẫu câu này:

Ai (cái gì?, con gì?)        /            làm gì?

         (Từ, cụm từ chỉ sự vật)              (Từ, cụm từ chỉ hoạt động)


- Nêu tác dụng của kiểu câu Ai làm gì? (Dùng để miêu tả hoạt động của người, vật...)

- So sánh sự khác nhau giữa hai mẫu câu: Ai là gì? và Ai làm gì? (Giống nhau ở bộ phận thứ nhất: cùng là từ hoặc cụm  từ chỉ sự vật và thường đứng ở đầu câu, khác nhau ở bộ phận thứ hai: Là + từ hoặc cụm từ chỉ sự vật (Câu Ai là gì?) hoặc Từ, cụm từ chỉ hoạt động (Câu Ai làm gì?).
     
Như vậy học sinh một lần nữa được củng cố về hai mẫu câu này một cách chắc chắn, bền vững.      
4.4.3. Kiểu câu: Ai thế nào?

Mẫu câu này HS bắt đầu được ôn tập trong tuần 14 qua BT3 (trang 117):

Tìm bộ phận của câu:

- Trả lời câu hỏi “Ai (con gì, cái gì?)”.

- Trả lời câu hỏi “Thế nào”?

a. Anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm.

b. Những hạt sương sớm long lanh như những bóng đèn pha lê.

c. Chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ đông nghịt người.

Vì có câu b và câu c là câu khó (vì chủ ngữ có định ngữ đi kèm - theo cách hiểu của GV) nên GV chia nhóm 4 theo trình độ và dùng kĩ thuật khăn trải bàn. Nhóm trung bình - yếu làm câu a, các nhóm khá làm câu b, nhóm HS giỏi làm câu c. 




Cách tiến hành: Giáo viên chia nhóm 4 -  6, phát cho mỗi nhóm một tờ giấy A0 có chia sẵn phần chính giữa và các phần xung quanh theo số thành viên của nhóm. Mỗi thành viên sẽ suy nghĩ và viết ý kiến của mình vào phần cạnh của "khăn trải bàn". Sau đó thảo luận nhóm, tìm ra ý kiến chung nhất và viết vào phần chính giữa của "khăn trải bàn".

Khi củng cố kiến thức, giáo viên nên ra thêm yêu cầu bằng các câu hỏi:

- Tìm từ chỉ đặc điểm trong từng câu?

- Nhận xét về đặc điểm của mẫu câu này? 

- So sánh với hai mẫu câu đã học? 

Ai (cái gì, con gì?)    /                là gì?
(Từ hoặc cụm từ chỉ sự vật)     (Là  +  từ hoặc cụm từ chỉ sự vật).

- Tác dụng của kiểu câu Ai là gì?: Dùng để giới thiệu hoặc nêu nhận xét, đánh giá về sự vật, hiện tượng.
Ai (cái gì?, con gì?)        /  Làm gì?



(Từ, cụm từ chỉ sự vật)      (Từ hoặc cụm từ chỉ hoạt động)

- Tác dụng của kiểu câu Ai làm gì?: Dùng để miêu tả hoạt động của người, vật...         
Ai (cái gì?, con gì?)        /   Thế nào?


       (Từ, cụm từ chỉ sự vật)   (Từ hoặc cụm từ chỉ đặc điểm, trạng thái)


- Tác dụng của kiểu câu Ai thế nào?: Dùng để miêu tả trạng thái, đặc điểm  của người, sự vật.   

Như vậy học sinh nắm bài rất chắc chắn về ba mẫu câu cơ bản này: Giống nhau ở bộ phận chính thứ nhất đều là từ (cụm từ) chỉ người, sự vật và trả lời cho câu hỏi “Ai (cái gì, con gì?”; khác nhau ở bộ phận chính thứ hai với đặc điểm riêng, khác biệt của mỗi kiểu câu.

 
Trong các tiết tăng của buổi 2, giáo viên có thể sử dụng kĩ thuật dạy học "Bản đồ tư duy" để giúp học sinh củng cố khắc sâu về 3 mẫu câu đã học.

Cách tiến hành: Giáo viên chia nhóm, phát cho mỗi nhóm một tờ giấy A0 có vẽ sẵn các ô và các nhánh, yêu cầu các nhóm thảo luận, điền từ vào ô trống để hoàn thiện bản đồ tư duy với chủ đề trung tâm  là "3 kiểu câu".

 Vận dụng kiến thức này, học sinh dễ dàng làm những bài tập khác có liên quan đến việc tìm các bộ phận câu hoặc đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm, gạch chân hay dạng bài tập đặt câu theo ba mẫu câu cơ bản một cách nhanh chóng, chính xác. Học sinh không chỉ đặt câu đúng mẫu theo yêu cầu mà còn có khả năng đặt câu hay, giàu hình ảnh. Ngoài ra, học sinh còn nhận ra đặc điểm của mỗi kiểu câu ở các bài tập chọn các từ ngữ thích hợp ở cột A và B để ghép thành câu hay bài tập yêu cầu học sinh đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong mỗi câu sau... để vận dụng làm bài tập một cách chính xác.


Ngoài 3 kiểu câu trên đã nêu còn có các dạng bài tìm bộ phận câu trả lời câu hỏi: Khi nào?; Ở đâu?; Như thế nào?; Vì sao?; Để làm gì?; Bằng gì?

Mục đích của kiểu bài này là dạy học sinh cách dùng trạng ngữ của câu. Đây không phải là thành phần bắt buộc phải có mặt trong câu như các mẫu câu cơ bản đã học. Những thành phần này được thêm vào câu để xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, phương tiện thực hiện những điều được nói trong câu. Yêu cầu đối với lớp 3 khi học về những bộ phận này là ôn lại cách đặt và trả lời câu hỏi đã học ở lớp 2 và học thêm cách đặt và trả lời câu hỏi “Bằng gì?” (hỏi về phương tiện thực hiện những điều được nói trong câu). Yêu cầu này được thực hiện thông qua các bài tập thực hành được bố trí ở học kì II, xen kẽ với bài tập về từ và dấu câu. SGK đưa ra những loại bài tập sau:

(1) Trả lời câu hỏi. 

Ví dụ:
BT4 (TV3, tập hai, trang 9): Trả lời câu hỏi:

- Lớp em bắt đầu học kì II khi nào?


- Khi nào học kì II kết thúc?


- Tháng mấy các em được nghỉ hè?

     
Với bài tập này, giáo viên có thể sử dụng kĩ thuật “Tranh luận-ủng hộ-phản đối”. Tiến hành như sau: 


+ GV cho HS đọc và phân tích yêu cầu của bài tập.


+ GV đưa ra bảng phụ ghi đáp án của bài tập, trong đó có đáp án đúng, có đáp án sai. HS có thời gian là 3 phút để tranh luận trong nhóm. Sau đó đại diện nhóm phát biểu, các HS khác đưa ra ý kiến ủng hộ hoặc phản đối. Cuối cùng GV cùng học sinh chốt lại ý kiến đúng.

    
Đáp án GV đưa ra là:


- Lớp em bắt đầu học kì II vào giữa tháng 1.


- Lớp em bắt đầu học kì II sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán.


- Học kì II kết thúc vào đầu tháng 6.


- Cuối tháng 5 học kì II kết thúc.


- Tháng 6 chúng em được nghỉ hè.


- Tháng 9 chúng em được nghỉ hè.


Dạng này có các bài: BT4 (TV3, tập 2 - trang 27,) BT2 (TV3, tập 2, trang 45),  BT3 (TV3, tập 2, trang 62), BT2(TV3, tập 2, trang 102).
(2) Tìm bộ phận câu trả lời cho những câu hỏi nhất định. 

Ví dụ: 
BT3 trang 9: Tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi Khi nào ?
a. Anh Đom Đóm lên đèn đi gác khi trời đã tối.
b. Tối mai, anh Đom Đóm lại lên đèn đi gác.
c. Chúng em học bài thơ Anh Đom Đóm trong học kì I.

Dạng này trong sách TV3 tập 2 có các bài: BT3 trang 27, BT2 trang 62, BT2 trang 85, BT1 trang 102, BT3 trang 117.

Với những loại bài tập này, GV có thể sử dụng  kĩ thuật dạy học "Hỏi chuyên gia":
                    

Cách tiến hành: Theo sự xung phong hoặc sự phân công của giáo viên, học sinh tạo thành các nhóm "chuyên gia". 

                    

HS trong các nhóm: chuyên gia" thảo luận với  nhau về những tư liệu có liên quan đến chủ đề mình được phân công.

                    

Nhóm "chuyên gia" lên ngồi phía trên lớp học.
                    

Nhóm trưởng "chuyên gia" sẽ điều khiển tư vấn, mời các bạn trong lớp đặt câu hỏi rồi mời "chuyên gia" giải đáp, trả lời.

(3) Đặt câu hỏi cho bộ phận của câu. 

Ví dụ: 
BT3 trang 45: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:
a. Trương Vĩnh Kí hiểu biết rất rộng.
b. Ê - đi - xơn làm việc miệt mài suốt ngày đêm.
c. Hai chị em thán phục nhìn chú Lý.
d. Tiếng nhạc nổi lên réo rắt.
(4) Hỏi đáp bằng cách đặt và trả lời câu hỏi có bộ phận câu:
Ví dụ: 
BT3 trang 102: Hỏi đáp với bạn em bằng cách đặt và trả lời các câu hỏi có cụm 
từ Bằng gì? 


Với những dạng bài tập này, GV có thể sử dụng các kĩ thuật dạy học: "Lắng nghe và thực hiện", "Lắng nghe và trả lời tích cực" như trình bày ở trên.

Như vậy, về phương pháp dạy học, giáo viên cũng tuân theo các bước chung như đã trình bày. Giáo viên cần cho học sinh nêu được ý nghĩa của các bộ phận trả lời cho câu hỏi  Khi nào?, Ở đâu?, Như thế nào?, Vì sao?, Để làm gì?, Bằng gì? là bổ sung ý nghĩa về thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, phương tiện thực hiện những điều được nói trong câu. Với học sinh lớp Ba chưa đưa khái niệm “Trạng ngữ” mà khái niệm này học sinh sẽ được học khi lên lớp Bốn. Các yêu cầu và nội dung bài tập SGK đưa ra rõ ràng, học sinh dễ thực hiện nếu nắm được đặc điểm của từng bộ phận câu. Ví dụ bộ phận trả lời cho câu hỏi “Khi nào?” thường bắt đầu bằng các từ “Khi, vào lúc, trong lúc, lúc, về...”; Bộ phận trả lời cho câu hỏi “Ở đâu?” được bắt đâu bằng “Ở đâu, trong (lớp...), ngoài (sân...), trên (cành...), dưới (ao...),...; Bộ phận trả lời 
cho câu hỏi “Vì sao?” thường được bắt đầu bằng từ “vì, tại vì, do, nhờ, bởi...” 

Giáo viên cũng cần cho học sinh thấy được các bộ phận này thường đứng ở đầu câu hoặc cuối câu. Khi đứng ở đầu câu thì chúng được ngăn cách với bộ phận trả lời câu hỏi “Ai, (cái gì, con gì)?” bằng dấu phẩy (khi viết), bằng quãng nghỉ ngắn khi nói (đây chính là trạng ngữ bổ sung ý nghĩa cho cả câu). Khi đứng ở vị trí cuối câu, các bộ phận này không có dấu phẩy ngăn cách khi viết và quãng nghỉ ngắn khi nói (đây chính là phụ ngữ chỉ bổ sung ý nghĩa cho từ chính và luôn đứng sau từ chính).

Với câu có bộ phận trả lời cho câu hỏi Như thế nào? thì khó hơn, học sinh hay nhầm và dễ lẫn với kiểu câu Ai thế nào? Để khắc phục tình trạng này, giáo viên cần  hướng dẫn cho học sinh nắm chắc cấu trúc của câu có bộ phận trả lời câu hỏi “Như thế nào?”. Có thể đưa sơ đồ sau:

Từ chỉ sự vật (trả lời câu hỏi Ai?) + Từ chỉ hoạt động + Từ (cụm từ) chỉ đặc điểm.

Từ chỉ đặc điểm trong câu này chính là bộ phận trả lời cho câu hỏi “Như thế nào?”, nó bổ sung, làm rõ đặc điểm, tính chất của hoạt động được nêu trong câu. Cấu trúc này thường gặp với lớp 3.
Ví dụ:                      
Ê-đi-xơn     /   làm việc  miệt mài suốt ngày đêm.
(Từ chỉ sự vật)  (Từ chỉ HĐ)  (Từ, cụm từ chỉ đặc điểm).

(cụm từ “miệt mài suốt ngày đêm” bổ sung ý nghĩa cho từ “làm việc”)

Hoặc: Từ chỉ sự vật (trả lời câu hỏi Ai?) + là + Từ chỉ sự vật + Từ (cụm từ) chỉ đặc điểm. 

Từ chỉ đặc điểm trong câu này chính là bộ phận trả lời cho câu hỏi “Như thế nào?”  bổ sung, làm rõ đặc điểm, tính chất của sự vật được nêu trong câu. Cấu trúc này ít gặp hơn. 
Ví dụ:
Tuấn         /    là         đứa con            rất hiếu thảo.

(Từ chỉ sự vật)  +     là +    (Từ chỉ sự vật) + (Từ, cụm từ chỉ đặc điểm).
(Cụm  từ “rất hiếu thảo” bổ sung ý nghĩa cho từ “đứa con”)

Song song với việc khắc sâu cho học sinh về đặc điểm của câu trên, giáo viên giúp học sinh nhớ lại đặc điểm cấu tạo của mẫu câu Ai thế nào?
Ai (cái gì?, con gì?)        /    Thế nào?


(Từ, cụm từ chỉ sự vật)           (Từ, cụm từ chỉ trạng thái, đặc điểm)

Nắm chắc và so sánh sự khác nhau giữa mẫu câu “Ai thế nào?” và câu có bộ phận trả lời câu hỏi “Như thế nào?”, học sinh sẽ vận dụng xác định đúng các thành phần câu, đặt câu hỏi cho các bộ phận của câu và đặt câu đúng theo yêu cầu của bài tập cũng như trong các tình huống giao tiếp.
5. Kết quả thực nghiệm:

Qua quá trình áp dụng đề tài ở lớp 3D, đối chứng với lớp 3C, tôi đã ra đề khảo sát đối với hai lớp vào cuối tháng 12 năm 2018:
Đề khảo sát
(Thời gian 30 phút)
Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu được đặt theo mẫu Ai thế nào?
A. Anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm.
B. Quê hương là chùm khế ngọt.
C. Lan nhặt rau giúp mẹ.
Bài 2: Hãy điền tiếp bộ phận trả lời câu hỏi Như thế nào? để hoàn thành các câu sau:  
A. Những chú ngựa chạy… 
B. Các chiến sĩ cách mạng chiến đấu…  
C. Hồ Chí Minh là một con người… 
Bài 3: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong mỗi câu sau:  
A. Khi còn bé, Anh-xtanh là một cậu bé rất tinh nghịch.
B. Mô - da là một nhạc sĩ thiên tài.
C. Bông hoa tỏa hương thơm ngào ngạt.
Bài 4: Đặt 1 câu theo mẫu Ai (cái gì) làm gì? Gạch một gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai (cái gì)?, gạch hai gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Làm gì?
Kết quả khảo sát như sau: 
	Lớp
	Sĩ số
	Chưa nhận diện đúng mẫu câu
	Chưa xác định đúng từng bộ phận của câu
	Đặt sai câu hỏi để tìm từng bộ phận của câu
	Chưa biết đặt câu theo đúng mẫu câu
	Ghi chú

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	

	3C
	35
	8
	22,9
	11
	31,4
	10
	28,6
	4
	11,4
	Lớp đối chứng

	3D
	35
	1
	2,9
	5
	14,3
	3
	8,6
	0
	0
	Lớp thực nghiệm



Theo kết quả khảo sát ở hai lớp 3D (lớp dạy thực nghiệm) và 3C (lớp đối chứng) cho thấy: Lớp 3C không được dạy thực nghiệm, tỉ lệ học sinh mắc các lỗi khi học về mẫu câu vẫn giữ tương đương như lần khảo sát đầu. Còn học sinh ở lớp 3D thì tỉ lệ mắc lỗi giảm rõ rệt, đặc biệt 100% các em đã biết đặt câu theo đúng mẫu.
Qua nghiên cứu, tôi đã chỉ ra rõ những biện pháp giúp các em khắc phục những hạn chế khi học về câu. Đồng thời việc dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng đã nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên và chất lượng học tập của học sinh trong phân môn Luyện từ và câu. Giáo viên nắm chắc nội dung kiến thức, vận dụng linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với các đối tượng học sinh. Học sinh nắm bài chắc, vận dụng rèn luyện tốt kĩ năng trong thực hành và trong giao tiếp, có khả năng phát triển tư duy và trí tuệ tốt. 
Kết quả thu được như trên đã khẳng định sự chuyển biến rõ rệt sau khi áp dụng đề tài vào dạy thực nghiệm, đem lại hiệu quả cao.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận

- Để dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học nói chung và phân môn Luyện từ và Câu nói riêng thì giáo viên cần nắm chắc nội dung chương trình, thấy được mức độ yêu cầu cũng như mối liên quan giữa các nội dung kiến thức trong các bài tập ở một tiết học, giữa các môn học và giữa các khối lớp. Nắm được biện pháp khai thác hướng dẫn học sinh thực hành luyện tập; vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực phù hợp với từng đối tượng học sinh, tạo điều kiện để mọi học sinh đều có khả năng học tập và phát triển tư duy.


- Giáo viên nắm chắc trình độ của từng học sinh trong lớp để có hướng điều chỉnh kế hoạch, nội dung cho phù hợp.


- Tổ chức tốt các hoạt động giúp học sinh tự phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề.


- Tạo điều kiện cho học sinh tiếp thu kiến thức một cách tự giác, tích cực, tự nhiên, thoải mái và vận dụng kiến thức một cách sáng tạo.


- Tạo không khí sôi nổi thoải mái giúp học sinh tự tin và mạnh dạn trong giờ học.

- Trong quá trình đánh giá kết quả học tập của học sinh nên để các em tự đánh giá mình, đánh giá lẫn nhau để các em có điều kiện học cái hay, cái tốt của bạn đồng thời cũng tìm ra những thiếu sót của mình để khắc phục.
2. Khuyến nghị 
2.1. Đối với học sinh: 
 
- Có đủ đồ dùng học tập nhất là sách giáo khoa và vở bài tập Tiếng Việt vì vở BTTV giúp học sinh thực hiện yêu cầu của bài tập Luyện từ và câu thuận lợi hơn, tiết kiệm được thời gian, đảm bảo cho giờ học đạt hiệu quả cao hơn.

 
- Trong quá trình học tập cần tích cực, chủ động chiếm lính kiến thức, rèn luyện các kĩ năng cần thiết như sử dụng SGK, vở bài tập, kĩ năng đọc, viết, nghe nói... kể cả khả năng tập trung cao.

2.2. Đối với giáo viên:


- Cần tích cực tự học, tự bồi dưỡng bằng nhiều hình thức như nghiên cứu tài liệu, SGK, SGV, dự giờ đồng nghiệp,… để có kiến thức sâu sắc, vững vàng về chuyên môn, nắm được mục tiêu, kiến thức trọng tâm của từng bài, có biện pháp khai thác kiến thức và rèn luyện kĩ năng cho học sinh một cách phù hợp.


- Cần có kiến thức chắc chắn về ba mẫu câu cơ bản và phân biệt câu theo mẫu Ai thế nào? với câu có bộ phận trả lời câu hỏi Như thế nào? 


- Thiết kế bài dạy chi tiết; vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học phù hợp với từng dạng bài, từng đối tượng học sinh. Tích cực sử dụng và sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học, nhất là những thiết bị hiện đại có ứng dụng công nghệ thông tin; xử lí linh hoạt các tình huống có thể xảy ra trong quá trình dạy học, tạo cho giờ học diễn ra nhẹ nhàng, sinh động mà hiệu quả.


- Thường xuyên tích luỹ kinh nghiệm trong giảng dạy, tạo không khí lớp học thoải mái, phát huy khả năng sáng tạo của học sinh, kích thích tinh thần phấn đấu vươn lên của các em trong học tập.

2.3. Đối với nhà trường:


- Cần sắp xếp cho giáo viên có thời gian để nghiên cứu bài dạy, thiết kế bài dạy một cách kĩ càng, chuẩn bị đồ dùng dạy học chu đáo.


- Đầu tư cơ sở vật chất, tài liệu tham khảo, phương tiện phục vụ cho việc dạy học đạt hiệu quả cao, nhất là các phương tiện dạy học hiện đại.


- Tăng cường tổ chức bồi dưỡng thường xuyên và hội nghị chuyên đề để giáo viên có dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, cùng nhau bàn bạc trao đổi để nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường.

2.4. Đối với tác giả viết sách giáo khoa: 

- Cần đưa luôn tên từng bài học phân môn Luyện từ và câu vào sách giáo khoa để tạo thuận lợi cho giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học.

Trên đây là sáng kiến của tôi khi dạy phân môn Luyện từ và câu lớp 3. Mặc dù có nhiều cố gắng trong nghiên cứu và thực hiện, song đề tài không tránh khỏi những sơ xuất, hạn chế. Tôi rất mong được hội đồng xét duyệt và các bạn đồng nghiệp góp ý bổ sung thêm để đề tài này được hoàn thiện hơn. 

Xin  trân trọng cảm ơn!
Giáo án thực nghiệm
Tuần 8:               Từ ngữ về Cộng đồng. Ôn tập câu Ai làm gì? 

I. Mục tiêu:
- Giúp HS hiểu và phân loại một số từ ngữ về “Cộng đồng”.
- Biết tìm các bộ phận của câu trả lời câu hỏi “Ai ( con gì)? Làm gì?”.
- Biết đặt câu hỏi cho các bộ phận của câu đã xác định. 

- HS* biết đặt câu với 1 số từ tìm đ​ược và giải nghĩa từ.
**GDKNS: Góp phần giáo dục ý thức, trách nhiệm của mỗi ng​​ười trong cộng đồng.

II. Đồ dùng dạy - học: Bảng lớp kẻ khung bài tập 1 như sgk, bảng phụ chép BT 3, 4, bút dạ.

III. Hoạt động dạy - học:
1. KTBC: 
- Tìm 1 từ chỉ hoạt động và đặt câu với từ đó? 1(HS) 

- Tìm 1 từ chỉ trạng thái và đặt câu với từ đó? (1HS)
- Nhận xét.
2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: HS nêu tên chủ điểm môn Tiếng Việt được học ở tuần 7, 8.

GV giới thiệu và nêu mục tiêu bài học: Hệ thống mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm Cộng đồng. Ôn tập câu Ai làm gì?

b. Hướng dẫn làm bài tập

	Bài 1: Xếp các từ có sẵn vào bảng phân loại  thuộc hai nhóm từ cho tr​​ước.
- GV mở bảng lớp đã kẻ khung, HD HS làm mẫu:

(?) Bảng phân loại có mấy cột? Là những cột nào? 

(?)Yêu cầu xếp những từ nào vào cột? Những từ này có đặc điểm gì?

(?) Em hiểu cộng đồng có nghĩa là gì?

(?) Em xếp cộng đồng vào ô nào?

(?) Cùng làm chung một công việc là nghĩa của từ nào?

(?) Em xếp từ cộng tác vào cột nào? Vì sao?

- Cả lớp nhận xét, chốt lại kiến thức

(?) Tìm thêm một số từ khác có tiếng cộng hoặc tiếng đồng về chủ đề Cộng đồng? và cho biết có thể xếp các từ đó vào cột nào trong bảng phân loại?

Bài 2: Chọn các thành ngữ, tục ngữ cho sẵn nói về thái độ mà em tán thành hoặc không tán thành

- GV yêu cầu HS giải thích lí do (nêu nghĩa các thành ngữ, tục ngữ đó)

- GV chốt lại ý nghĩa các thành ngữ, tục ngữ trên, kết hợp giáo dục thái độ đối với cộng đồng: Sống trong cộng đồng cần đoàn kết thương yêu nhau, sống có nghĩa có tình.

- HS tìm thêm các thành ngữ, tục ngữ khác có nghĩa t​ương tự? 

Bài 3: Tìm các bộ phận của câu

Chú ý hướng dẫn hs xác định rõ yêu cầu tránh nhầm lẫn với việc đặt câu hỏi.

Từ câu của hs tự đặt ở BT 1, có thể vận dụng để khai thác mẫu BT 3. Thay đổi yêu cầu cho phù hợp: Gạch một gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Ai? hai gạch dưới bộ phận  trả lời câu hỏi Làm gì?

- GV đưa bảng phụ

- Yêu cầu HS xác định các câu đó thuộc mẫu câu nào? Vì sao?
- GV chữa bài, thống nhất kết quả, chốt kiến thức và chuyển ý sang BT 4:

(?) Từ “đàn sếu” trả lời cho câu hỏi nào? 

(?) Đặt câu hỏi cho cho bộ phận “đang sải cánh trên cao”? 

(?) Vậy muốn đặt câu hỏi cho một bộ phận của câu cần làm qua mấy bước?

 Đây chính là y/c BT4

Bài 4: Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm: 

(?) Yêu cầu HS xác định các câu đó thuộc mẫu câu nào?

Cho HS phân biệt sự khác nhau giữa yêu cầu BT3 với yêu cầu BT4.
     GV có thể cho HS xác định hai bộ phận của mỗi câu, dùng gạch xiên (/) để tách 2 bộ phận đó. Sau đó đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm.

- Tổ chức cho HS làm bài, nhận xét chữa bài.

GV giúp HS khắc sâu kiến thức:

(?) BT 3 và 4 giúp em ôn tập về mẫu câu nào? 

(?) Mẫu câu này gồm mấy bộ phận? Là những bộ phận nào?

(?) Nêu tác dụng của kiểu câu Ai làm gì?

(?) Đặt câu theo mẫu Ai làm gì?

và xác định các bộ phận của câu đó?

(?) Câu: “Chúng em là học sinh lớp 3.” có thuộc mẫu câu này không? Vì sao? Câu này thuộc mẫu câu nào đã học?

(?) So sánh mẫu câu Ai làm gì? với mẫu câu Ai là gì? có gì giống và khác nhau?
	- HS đọc, nêu yêu cầu, đọc từ và nghĩa của các từ cho sẵn. 

- 2 cột: Những người trong cộng đồng và thái độ, hoạt động trong cộng đồng...

- Cộng đồng, cộng tác... các từ này đều có tiếng cộng hoặc tiếng đồng.

- Là những người cùng chung sống trong một tập thể, hoặc một khu vực, gắn bó với nhau. 

- Xếp vào cột thứ nhất.

- Cùng làm chung một công việc là cộng tác. 

- Xếp từ cộng tác vào cột thứ hai vì đó là từ chỉ hoạt động.

- HS làm vở BTTV. 1 HS làm bảng. 

- Đồng chí, đồng môn, đồng nghiệp, đồng lòng, cộng sự...

- HS* đặt câu với 1 số từ tìm đ​ược. 

- HS làm bài cá nhân (đánh dấu vào VBTTV) rồi thống nhất kết quả.

- Câu a. Đoàn kết, góp sức cùng nhau làm việc.

- Câu b. Ích kỉ, thờ ơ, chỉ biết mình, không quan tâm đến ng​ười khác.

Câu c. Sống có tình, có nghĩa, thuỷ chung, ăn ở trư​ớc sau như​ một, sẵn lòng giúp đỡ mọi người.

- HS* biết giải nghĩa từ.

- HS nêu.

- Các câu này đều thuộc mẫu : Ai làm gì?

- HS gạch 1 gạch d​ưới BP trả lời câu hỏi Ai? 2 gạch d​ưới BP trả lời câu hỏi: Làm gì? vào vở BTTV, 1hs làm bảng.

 - HS nêu đáp án. 
a. Đàn sếu / đang sải cánh trên cao.    
b. Sau một cuộc dạo chơi, đám trẻ / ra về.                                   

c. Các em / tới chỗ ông cụ, lễ phép hỏi.    

- Ai? 
- Đàn sếu làm gì?
- 3 bước:

+ Xác định mẫu câu.
+ Xác định bộ phận cần đặt câu hỏi là bộ phận nào?

+ Đặt câu hỏi cho bộ phận đó.

- HS đọc, nêu yêu cầu.

- HS xác định mẫu câu, phân biệt với BT 3, làm mẫu phần a.

- HS* nêu.

- HS làm VBT, 1hs làm bảng rồi chữa bài. Chú ý ghi đúng dấu câu :

a. Mấy bạn học trò/bỡ ngỡ đứng nép bên người thân.
 - Những ai bỡ ngỡ đứng nép bên người thân?
b.Ông ngoại/dẫn tôi đi mua vở, chọn bút.

 - Ông ngoại làm gì?

c. Mẹ tôi/âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng.
 - Mẹ bạn làm gì?                                
- Mẫu câu Ai làm gì?

- 2 bộ phận: Bộ phận thứ nhất TLCH Ai (con gì)?; Bộ phận thứ hai TLCH  làm gì?
- Câu Ai làm gì? dùng để miêu tả hoạt động của sự vật nêu trong câu.

- Nhiều HS đặt câu. VD: Chúng em/ đang làm bài tập Luyện từ và câu.

- Câu này thuộc mẫu câu Ai là gì?
- Giống nhau ở bộ phận thứ nhất (chỉ sự vật), khác nhau ở bộ phận thứ hai nên khác nhau về tác dụng, đích thông báo.


3. Củng cố - Dặn dò:  

- Đặt câu theo mẫu Ai làm gì? và xác định các bộ phận của câu đó. 

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS tự sư​​u tầm thêm các thành ngữ, tục ngữ nói về tình cảm t​​ương thân tương ái giữa ng​​ười với ng​​ười trong cộng đồng và có ý thức giúp đỡ bạn bè và mọi người trong lớp, trong trường, trong cộng đồng bằng những việc làm phù hợp.
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